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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

· Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Lao động là

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.


B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.


C. Không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.


D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Câu 2: Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động?


A. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.


B. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.


C. Các quan hệ về học nghề.


D. Các quan hệ việc làm.

Câu 3: Trong công tác phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng thì

A. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đóng một vai trò rất quan trọng.


B. Báo chí đóng một vai trò rất quan trọng.


C. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng không mang lại hiệu quả cao.


D. Các phương tiện thông tin đại chúng đóng một vai trò rất quan trọng.

Câu 4: Hệ thống cơ quan quyền lực của nước ta là

A. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
B. Chính phủ và Quân đội.


C. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
D. Viện Kiểm sát và Tòa án.

Câu 5: Các chế độ bảo hiểm theo Bộ luật Lao động gồm

A. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.


B. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.


C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.


D. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 6: Nhà nước nghiêm cấm


A. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức xã hội.


B. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước.


C. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức kinh tế.


D. Việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

Câu 7: Người lao động có nghĩa vụ là

A. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.


B. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.


C. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.


D. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Câu 8: Người sử dụng lao động là

A. Người đi làm thuê.
B. Người thuê mướn lao động.


C. Người làm công ăn lương.
D. Người đi làm mướn.

Câu 9: Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là


A. Cơ quan tư pháp cao nhất.


B. Cơ quan xét xử cao nhất.


C. Cơ quan hành chính cao nhất của nhân dân.


D. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Câu 10: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ

A. Thành lập và gia nhập Công đoàn.


B. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.


C. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.


D. Được nhận lương theo thỏa thuận.

Câu 11: Theo quy định của Bộ luật Lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương là

A. Ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9) và ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 8 tháng 3).


B. Ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 8 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).


C. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4), và Ngày Tết dương lịch (ngày 01 tháng 01).


D. Ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

Câu 12: Hiện nay Việt Nam còn nhiều tham nhũng là do

A. Chưa có luật để xử lý tội tham nhũng.
B. Chính sách pháp luật đã đầy đủ.


C. Áp dụng luật để xử lý chưa nghiêm.
D. Khả năng điều tra còn kém.

Câu 13: Tòa án nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

A. Cơ quan xét xử.
B. Cơ quan hành chính nhà nước.


C. Cơ quan quyền lực nhà nước.
D. Cơ quan kiểm sát.

Câu 14: Các chế định của Bộ luật Lao động điều chỉnh là


A. Các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động.


B. Các quan hệ liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế của xã hội.


C. Các quan hệ liên quan đến kinh doanh mua bán.


D. Các quan hệ liên quan đến những giá trị văn hóa dân tộc.

Câu 15: Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Lao động là

A. Quyền uy, mệnh lệnh.
B. Mệnh lệnh đơn phương.


C. Quyền uy, thỏa thuận.
D. Thỏa thuận, mệnh lệnh.

Câu 16: Sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là


A. Không có Luật Phòng, chống tham nhũng thì xã hội cũng không sao.


B. Có cơ sở pháp lý để xử lý các cá nhân, tổ chức trong quá trình tổ chức quản lý, lãnh đạo còn mang tính tư lợi.


C. Xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là không cần thiết.


D. Không cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng.

Câu 17: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản …... theo trình tự, thủ tục luật định.


A. Do tòa án ban hành.


B. Do cơ quan nhà nước ban hành.


C. Do các tổ chức chính trị xã hội ban hành.


D. Do cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Câu 18: Quyền của người lao động là

A. Thành lập và gia nhập Công đoàn.


B. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.


C. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.


D. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Câu 19: Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn

A. Về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc y tế.


B. Về môi trường học tập và làm việc.


C. Về việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.


D. Về việc phát triển nhà ở của quốc gia.

Câu 20: Tiền lương lao động là một chế định của ngành luật

A. Ngành luật hình sự.
B. Ngành luật hành chính.


C. Ngành luật dân sự.
D. Ngành luật lao động.

Câu 21: Quyền của người lao động

A. Tự do chọn lựa việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.


B. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.


C. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.


D. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.

Câu 22: Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, người lao động sẽ bị sa thải khi tự ý bỏ việc

A. Năm ngày cộng dồn trong 1 năm.
B. Năm ngày cộng dồn trong 1 tháng.


C. Năm ngày cộng dồn trong 3 tháng.
D. Năm ngày cộng dồn trong 6 tháng.

Câu 23: Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác

A. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.


B. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


C. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước.


D. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.

Câu 24: Tham nhũng, lãng phí đã làm ảnh hưởng làm xấu đi môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

A. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.


C. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

Câu 25: Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Hiến pháp phải được


A. Ít nhất 1/2 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


B. Ít nhất 3/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


C. Ít nhất 4/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


D. Ít nhất 2/3 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Câu 26: Luật Nhà nước là biểu hiện tập trung thống nhất ý chí

A. Của nhân dân lao động Việt Nam và sinh viên.


B. Của giai cấp công nhân và học sinh.


C. Của Đảng và Đoàn thanh niên.


D. Của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động Việt Nam.

Câu 27: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với người tiêu dùng là

A. Có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý đối với những hàng hóa kém chất lượng, giả mạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng.


B. Người dân có trách nhiệm lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…


C. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.


D. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

Câu 28: Quyền của người tiêu dùng là


A. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.


B. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.


C. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục vụ….


D. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

Câu 29: Chế tài hành chính


A. Khiển trách, cảnh cáo.
B. Tù có thời hạn.


C. Bồi thường thiệt hại.
D. Phạt tiền.

Câu 30: Do ảnh hưởng của tập quán văn hóa.

A. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.


B. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.


C. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.


D. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

Câu 31: Hiến pháp còn được gọi là


A. Luật Nhà nước.
B. Bộ luật Dân sự.


C. Luật Bảo hiểm xã hội.
D. Bộ luật Hình sự.

Câu 32: Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi


A. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.


B. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.


C. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.


D. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 1 ngày.

Câu 33: Mục đích của hành vi tham nhũng là

A. Vì vụ lợi cá nhân.


B. Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.


C. Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân tộc.


D. Do dân và vi dân.

Câu 34: Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam tại vì

A. Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng.


B. Có phương pháp điều chỉnh riêng.


C. Có đối tượng điều chỉnh riêng.


D. Hiến pháp chi phối các ngành luật khác.

Câu 35: Sự thỏa thuận làm phát sinh hợp đồng lao động là


A. Mọi sự thỏa thuận.


B. Mọi sự thỏa thuận được lập thành văn bản.


C. Mọi sự thỏa thuận nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong lao động.


D. Mọi sự thỏa thuận trong xã hội.

Câu 36: Mục đích của hành vi tham nhũng là

A. Chỉ là lợi ích vật chất.


B. Vừa là lợi ích vật chất, vừa là lợi ích tinh thần của toàn dân.


C. Nhằm thỏa mãn lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần của bản thân.


D. Chỉ là lợi ích tinh thần.

Câu 37: Chủ tịch nước là

A. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội


B. Do dân bầu bầu trong số những công dân ưu tú.


C. Do Hội đồng nhân dân bầu.


D. Do Chính phủ bầu.

Câu 38: Bộ máy Nhà nước thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong 


A. Tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.


B. Tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước.


C. Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên.


D. Tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam.

Câu 39: Công dân có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, đây chính là


A. Quyền về xã hội.
B. Quyền về kinh tế.
C. Quyền về văn hóa.
D. Quyền về giáo dục.

Câu 40: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định


A. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ.


B. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.


C. Người tiêu dùng không có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.


D. Người tiêu dùng không có quyền.

Câu 41: Thủ tướng Chính phủ


A. Là người đứng đầu tòa án.
B. Là nguyên thủ Quốc gia.


C. Là người đứng đầu Chính phủ.
D. Là người đứng đầu Quốc hội.

Câu 42: Theo quy định của Bộ luật Lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương là


A. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).


B. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08 tháng 3).


C. Ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).


D. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5).

Câu 43: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng là

A. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu cũng như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường.


B. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.


C. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.


D. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.

Câu 44: Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

A. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.


C. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

Câu 45: Việc thực hiện quyền con người

A. Việc thực hiện quyền con người tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần để ý xung quanh.


B. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không quan tâm đến mọi người xung quanh.


C. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc.


D. Không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Câu 46: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là


A. Quyền tự do thân thể.
B. Quyền chính trị.


C. Quyền tự do cá nhân.
D. Quyền về dân chủ.

Câu 47: Tại sao phải bảo vệ người tiêu dùng?

A. Tại vì trong mối quan hệ này người tiêu dùng luôn ở vị thế yếu hơn và có nguy cơ gánh chịu rủi ro, thiệt hại.


B. Tại vì người tiêu dùng có quyền lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.


C. Tại vì người tiêu dùng có quyền có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.


D. Tại vì người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện…

Câu 48: Quyền con người, lần đầu tiên được ghi nhận lần đầu tiên trong Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1992.
B. Hiến pháp 2013.
C. Hiến pháp 1946.
D. Hiến pháp1980.

Câu 49: Văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất là

A. Bộ luật Hình sự.
B. Nghị định của Chính phủ.


C. Luật Nhà Nước.
D. Pháp lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

Câu 50: Chủ thể tham nhũng có thể là

A. Giám đốc công ty tư nhân.


B. Cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.


C. Trưởng phòng và phó phòng của công ty tư nhân.


D. Công nhân làm trong các công ty nhà nước.


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

 PHỤ TRÁCH TỔ PL                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



Lê Thị Hồng Vân 

Lê Thị Hồng Vân

          Bùi Thành Dũng
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